	
	



	SIÊU TỐC LUYỆN ĐỀ

GV: PHẠM THỊ HƯƠNG

ĐỀ SỐ 08

	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC: 2019 – 2020

MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở đại nào sau đây phát sinh các nhóm linh trưởng?


A. Đại Cổ sinh.
B. Đại Nguyên sinh.
C. Đại Tân sinh.
D. Đại Trung sinh.
Câu 2. Ở sinh vật nhân thực, côđon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?
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[image: image1.wmf]5

¢

AUA 
[image: image2.wmf]3

¢

.
B. 
[image: image3.wmf]5

¢

AUG 
[image: image4.wmf]3

¢

.
C. 
[image: image5.wmf]5

¢

UAA 
[image: image6.wmf]3

¢

.
D. 
[image: image7.wmf]5

¢

AAG 
[image: image8.wmf]3

¢

.
Câu 3. Trong rừng nhiệt đới có các loài: Voi, sóc lông xám, chuột, ngựa vằn. Theo suy luận lí thuyết, quần thể động vật nào thường có kích thước lớn nhất?


A. Chuột.
B. Sóc lông xám.
C. Voi.
D. Ngựa vằn.
Câu 4. Nhóm nào dưới đây gồm những bộ ba mã hoá các axit amin?

A. UGA, UAG, AGG, GAU.
B. AUU, UAU, GUA, UGG.


C. AUU, UAA, AUG, UGG.
D. UAA, UAU, GUA, UGA.
Câu 5. Một quần thể có tần số kiểu gen Aa là 0,4, tần số kiểu gen aa là 0,5. Hãy tính tần số alen A của quần thể. 

A. A = 0,4.
B. A= 0,3.
C. A=0,2.
D. A=0,1.
Câu 6. Vật chất di truyền chủ yếu ở vùng nhân của tế bào vi khuẩn là gì?


A. mARN.
B. ADN.
C. tARN.
D. rARN.
Câu 7. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1?


A. aa ( aa.
B. Aa ( Aa.
C. Aa ( aa.
D. AA ( AA.
Câu 8. Trong trường hợp các gen liên kết hoàn toàn và mỗi gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn toàn, phép lai nào dưới đây cho đời con phân li kiểu hình theo tỉ lệ: 3 : 1?
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Câu 9. Xét các loài thực vật: ngô; xương rồng; cao lương. Khi nói về quang hợp ở các loài cây này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở cùng một nồng độ 
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 giống nhau thì cả 3 loài cây này đều có cường độ quang hợp giống nhau.

II. Ở cùng một cường độ ánh sáng như nhau thì cả 3 loài cãy này đều có cường độ quang hợp như nhau.

III. Pha tối của cả 3 loài cây này đều có chu trình Canvin và chu trình C4

IV. Cả 3 loài này đều có pha tối diễn ra ở lục lạp của tế bào bao quanh bó mạch.


A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 10. Từ một cây hoa quý hiểm, bằng cách áp dụng kĩ thuật nào sau đây có thế nhanh chóng tạo ra nhiều cây có kiểu gen giống nhau và giống với cây hoa ban đầu?


A. Nuôi cấy hạt phấn.

B. Nuôi cấy mô.

C. Nuôi cấy noãn chưa được thụ tinh
D. Lai hữu tính.
Câu 11. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể?


A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Đột biến.

C. Chọn lọc tự nhiên.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 12. Để tìm hiểu về quá trình hô hấp ở thực vật, một bạn học sinh đã làm thí nghiệm theo đúng quy trình với 50g hạt đậu đang nảy mầm, nước vôi trong và các dụng cụ thí nghiệm đầy đủ. Nhận định nào sau đây đúng?


A. Thí nghiệm này chỉ thành công khi tiến hành trong điều kiện không có ánh sáng.

B. Nếu thay hạt đang nảy mầm bằng hạt khô thì kết quả thí nghiệm vẫn không thay đổi.

C. Nếu thay nước vôi trong bằng dung dịch xút thì kết quả thí nghiệm cũng giống như sử dụng nước vôi trong.

D. Nước vôi trong bị vẩn đục là do hình thành 
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Câu 13. Cho các nhận định sau:

1.
 Khí cacbônic là tác nhân chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính.

2.
 Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng muối amôn và muối nitrit.

3. Khi đi vào chu trình, phần lớn phôtpho thường thất thoát và theo các dòng sông ra biển, lắng đọng xuống đáy biển sâu dưới dạng trầm tích.

4.
 Chu trình nước có vai trò quan trọng trong quá trình điều hoà khí hậu.

Có bao nhiêu nhận định đúng?


A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 14. Khi nói về CLTN theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. CLTN là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.

B. CLTN tác động trực tiếp lên kiểu gen làm biến đổi tần số alen của quần thể.

C. CLTN chỉ diễn ra khi môi trường sống thay đổi

D. CLTN tạo ra kiểu gen mới quy định kiểu hình thích nghi với môi trường.
Câu 15. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm cho một alen dù có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể?


A. Các yếu tố ngẫu nhiên.

B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Đột biến.

D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 16. Khi nói về hô hấp sáng ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu đúng ?

I.
 Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ 
[image: image15.wmf]2

O

 và thải 
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 ở ngoài sáng.

II. Hô hấp sáng gây tiêu hao sản phẩm quang hợp. 

III. Hô hấp sáng thường xảy ra ở thực vật 
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 và CAM trong điều kiện cường độ ánh sáng cao.

IV. Quá trình hô hấp sáng xảy ra lần lượt ở các bào quan: lục lạp, perôxixôm, ti thể.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 17. Cho các đặc trưng sau :

1.
Độ đa dạng

2.
Độ thường gặp

3.
Loài ưu thế

4.
Tỉ lệ giới tính

5.
Mật độ

6.
Loài đặc trưng

Những đặc trưng cơ bản nào nêu trên là của quần xã ?

A. 1, 2, 3, 6.
B. 1, 2, 3, 4.
C. 2, 3, 5, 6.
D. 3, 4, 5, 6.
Câu 18. Thứ tự nào dưới đây đúng với chu kỳ hoạt động của tim?

A. Pha co tâm thất ( pha co tâm nhĩ ( pha dãn chung.


B. Pha co tâm nhĩ ( pha co tâm thất ( pha dãn chung.


C. Pha co tâm thất ( pha dãn chung ( pha dãn chung.


D. Pha co tâm nhĩ ( pha dãn chung ( pha co tâm thất.
Câu 19. Khi nói về quần xã, người ta đưa ra các nhận định sau :

1.
 Quần xã càng đa dạng thì số lượng cá thể của mỗi loài càng lớn.

2.
 Ở các quần xã trên cạn, loài thực vật có hạt thường là loài ưu thế.

3.
 Loài chủ chốt thường là sinh vật ăn thịt đầu bảng.

4. Loài thứ yếu đóng vai trò thay thế cho loài ưu thế khi nhóm này suy vong vì nguyên nhân nào đó.

5.
 Mức đa dạng của quần xã phụ thuộc vào các nhân tố sinh thái như: sự cạnh tranh giữa các loài, mối quan hệ con mồi - vật ăn thịt và mức độ thay đổi của môi trường vô sinh.

Có bao nhiêu nhận định đúng?

A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 20. Khi nói về nhóm tuổi và cấu trúc tuổi của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Cấu trúc tuổi của quần thể luôn ổn định, không thay đổi theo điều kiện môi trường.

B. Nghiên cứu về nhóm tuổi của quần thể giúp chúng ta bảo vệ và khai thác tài nguyên sinh vật có hiệu quả hơn.

C. Tuổi sinh thái là thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể.

D. Những quần thể có tỉ lệ nhóm tuổi sau sinh sản lớn hơn 50% luôn có xu hướng tăng trưởng kích thước theo thời gian.
Câu 21. Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Trong tự nhiên, chỉ có một loại chuỗi thức ăn được khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng.

B. Khi đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao, cấu trúc của lưới thức ăn ở các hệ sinh thái càng trở nên phức tạp hơn.

C. Trong một quần xã sinh vật, mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau

D. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì các chuỗi thức ăn càng có ít mắt xích chung.
Câu 22. Nhận định nào sau đây là đúng cho tất cả quá trình truyền đạt thông tin di truyền trong nhân tế bào động vật?


A. Cũng sử dụng một phức hệ enzim giống nhau

B. Trong nhân tế bào chỉ có quá trình tự nhân đôi của ADN.

C. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.

D. Sử dụng 2 mạch pôlinucleotit của phân tử ADN làm mạch khuôn.
Câu 23. Cho các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về đột biến gen?

(1) Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã.

(2) Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

(3) Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit.

(4) Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Câu 24. Một cơ thể có bộ NST 2n = 10. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Một cơ thể bị đột biến mất đoạn ở một NST thì trong số các giao tử được tạo ra sẽ có 50% giao tử đột biến

II. Một cơ thể bị đột biến lặp đoạn ở một NST thì trong số các giao tử được tạo ra sẽ có 50% giao tử đột biến

III. Một cơ thể bị đột biến đảo đoạn ở 2 NST thuộc 2 cặp khác nhau thì trong số các giao tử được tạo ra sẽ có 75% giao tử đột biến

IV. Một cơ thể bị đột biến mất đoạn ở ba NST thuộc ba cặp khác nhau thì trong số các giao tử được tạo ra sẽ có 12,5% giao tử không đột biến

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 25. Năm tế bào sinh dục đực mang kiểu gen 
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 có thể tạo ra tối đa là mấy loại giao tử ?


A. 20.
B. 8.
C. 16.
D. 4.
Câu 26. Khi nói về cơ chế di truyền và biến dị ở sinh vật nhân thực, trong điều kiện không có đột biến xảy ra, phát biểu nào sau đây là sai ?


A. Trong dịch mã, sự kết cặp các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nuclêôtit trên phân tử mARN.

B. Trong nhân đôi ADN, sự kết cặp các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nuclêôtit trên mỗi mạch khuôn.

C. Quá trình nhân đôi của ADN diễn ra ngay trước khi tế bào bước vào giai đoạn phân chia tế bào.

D. Trong phiên mã, nguyên tắc bổ sung xảy ra giữa các nuclêôtit trên mạch khuôn và nuclêôtit trên mạch mới là A ( U, T ( A, G ( X, X ( G.
Câu 27. Khi nói về sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã, phát biểu sau đây sai?


A. Nhìn chung, sự phân bố cá thể trong tự nhiên có xu hướng làm giảm bớt mức độ cạnh tranh giữa các loài và nâng cao mức độ sử dụng nguồn sống của môi trường.

B. Sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài.

C. Nhìn chung, sinh vật phân bố theo chiều ngang thường tập trung nhiều ở vùng có điều kiện sống thuận lợi.

D. Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, kiểu phân bố theo chiều thẳng đứng chỉ gặp ở thực vật mà không gặp ở động vật.
Câu 28. Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng thường chỉ có 1 loài sinh vật.

B. Trong một lưới thức ăn, động vật ăn thịt thường là bậc dinh dưỡng cấp 1.


C. Hệ sinh thái nhân tạo thường có lưới thức ăn phức tạp hơn hệ sinh thái tự nhiên.

D. Mỗi loài sinh vật có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau.
Câu 29. Người ta tiến hành lấy các hạt phấn của một cây có kiểu gen AabbDd, nuôi trong môi trường nhân tạo thành cây đơn bội rồi cho lưỡng bội hoá. Theo lý thuyết, cây con không thể có kiểu gen nào dưới đây?


A. AAbbDD.
B. AAbbdd.
C. aabbdd.
D. aaBBBD.
Câu 30. Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Trong thí nghiệm thực hành lai giống, một nhóm học sinh đã lấy tất cả các hạt phấn của 1 cây đậu hoa đỏ thụ phấn cho 1 cây đậu hoa đỏ khác. Theo lí thuyết, dự đoán nào sau đây sai?


A. Đời con có thể có 1 loại kiểu gen và 1 loại kiểu hình.

B. Đời con có thể có 2 loại kiểu gen và 1 loại kiểu hình.


C. Đời con có thể có 3 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình.


D. Đời con có thể có 2 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình.
Câu 31. Một tế bào sinh dục sơ khai của một loài tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần liên tiếp. Trong quá trình này môi trường cần cung cấp nguồn nguyên liệu tương đương với 570 NST đơn. Các tế bào con lớn lên, bước vào thời kì chín và trải qua quá trình giảm phân tạo giao tử, giai đoạn này cần môi trường cung cấp 608 NST đơn. Hiệu suất thụ tinh của giao tử là 25% và kết quả đã tạo ra 4 hợp tử. Xét các kết luận sau:

1.
 Tế bào sinh dục sơ khai ban đầu thuộc giới đực.

2.
 Loài có bộ NST 2n = 38.

3.
 Tế bào sinh dục sơ khai đã trải qua 3 lần nguyên phân liên tiếp. 

4. Tổng số giao tử được tạo thành sau giảm phân là 64.

Có bao nhiêu nhận định đúng ?


A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 32. Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Ở thế hệ xuất phát (P) gồm 25% cây hoa đỏ và 75% cây hoa trắng. Khi (P) tự thụ phấn liên tiếp qua hai thế hệ ở 
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, cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 17,5%. Theo lí thuyết, trong tổng số cây hoa đỏ ở (P), cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ 

A. 80%.
B. 5%.
C. 75%.
D. 20%.
Câu 33. Khi nói về đột biến số lượng nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Tất cả các đột biến số lượng nhiễm sắc thể đều làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

II. Tất cả các đột biến số lượng nhiễm sắc thể đều làm thay đổi hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

III. Tất cả các đột biến số lượng nhiễm sắc thể đều làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể.
IV. Tất cả các đột biến đa bội đều làm tăng hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 34. Ở một loài thực vật (giống đực thuộc giới dị giao tử), alen A quy định lá xanh là trội hoàn toàn so với alen a quy định lá đốm, alen B quy định quả đỏ là trội không hoàn toàn so với alen b quy định quả trắng, kiểu gen Bb quy định quả màu hồng; alen D quy định hạt nâu là trội hoàn toàn, so với alen d quy định hạt đen. Thực hiện phép lai: 
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. Biết rằng alen A và b nằm cách nhau 20 cM, mọi diễn biến trong quá trình phát sinh hạt phấn và noãn là như nhau và không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng

1.
 Tỉ lệ cây lá xanh, quả hồng, hạt đen thu được ở đời 
[image: image21.wmf]1
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 là 10,5%.

2.
 Tỉ lệ cá thể mang kiểu gen đồng hợp về cả ba gen đang xét ở đời 
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 là 8,5%.

3.
 100% cây có kiểu hình lá đốm, quả đỏ, hạt đen ở 
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 thuộc giống đực.

4.
 Tỉ lệ cây lá xanh, quả trắng, hạt nâu thuần chủng ở 
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 là 2,25%.

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 35. Cho phép lai: ♂ AaBb ( ♀ aaBb. Biết rằng các gen phân li độc lập, xét các nhận định sau :

1.
 Nếu quá trình giảm phân và thụ tinh bình thường, con lai sau khi được tứ bội hoá sẽ có kiểu gen là AAaaBBBB ; AAaaBBbb ; AAaabbbb ; aaaaBBBB, aaaaBBbb ; aaaabbbb.

2.
 Nếu trong quá trình giảm phân ở bố, cặp Aa không phân li trong giảm phân 1, các hoạt động khác diễn ra bình thường, ở mẹ giảm phân diễn ra bình thường thì số loại kiểu gen tối đa có thể có ở đời con là 8.

3.
 Nếu trong quá trình giảm phân ở bố, cặp Bb không phân li trong giảm phân 1, các hoạt động khác diễn ra bình thường. Trong giảm phân ở mẹ, cặp Bb không phân li trong giảm phân 2, các hoạt động khác diễn ra bình thường thì số loại kiểu gen tối đa có thể có ở đời con là 12. 

4. Nếu quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường thì phép lai trên sẽ cho số kiểu gen tối đa ở đời con là 6.

Có bao nhiêu nhận định đúng?

A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 36. Một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen ở thế hệ xuất phát là: 0,4AA : 0,2Aa : 0,4aa. Trong các nhận định sau về quần thể nói trên, có bao nhiêu nhận định đúng ?

I.
 Nếu cho các cá thể đồng hợp trội và dị hợp trong quần thể giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì ở đời con, tỉ lệ thể đồng hợp lặn thu được là 
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II. Nếu cho quần thể ban đầu giao phấn ngẫu nhiên qua 2 thế hệ, sau đó cho tự thụ phấn qua 2 thế hệ thì tỉ lệ thể đồng hợp trong quần thể chiếm 87,5%.

III. Khi tự thụ phấn liên tiếp qua 5 thế hệ, tần số alen A ở thế hệ 
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 sẽ là 0,6.

IV. Khi loại bỏ thể đồng hợp trội ra khỏi quần thể ban đầu, quần thể mới sẽ có tần số alen A và a lần lượt là 
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 và 
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A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 37. Một loài thực vật, cho cây thân cao, lá nguyên giao phấn với cây thân thấp, lá xẻ (P), thu được 
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 gồm toàn cây thân cao, lá nguyên. Lai phân tích cây 
[image: image30.wmf]1
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, thu được Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 cây thân cao, lá nguyên : 1 cây thân cao, lá xẻ : 1 cây thân thấp, lá nguyên : 1 cây thân thấp, lá xẻ. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Cây thân thấp, lá nguyên ở Fa giảm phân bình thường tạo ra 4 loại giao tử.

B. Cho cây 
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 tự thụ phấn, thu được 
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 có 1/3 số cây thân cao, lá xẻ.

C. Cây thân cao, lá xẻ ở Fa đồng hợp tử về 2 cặp gen.

D. Cây thân cao, lá nguyên ở Fa và cây thân cao, lá nguyên ở 
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 có kiểu gen giống nhau.
Câu 38. Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Ở tất cả các quần thể, nhóm tuổi đang sinh sản luôn có số lượng cá thể nhiều hơn nhóm tuổi sau sinh sản.

B. Khi số lượng cá thể của nhóm tuổi sau sinh sản ít hơn số lượng cá thể của nhóm tuổi trước sinh sản thì quần thể đang phát triển.

C. Quần thế sẽ diệt vong nếu số lượng cá thể ở nhóm tuổi trước sinh sản ít hơn số lượng cá thể ở nhóm tuổi đang sinh sản.

D. Cấu trúc tuổi của quần thể thường thay đổi theo chu kì mùa. Ở loài nào có vùng phân bố rộng thì thường có cấu trúc tuổi phức tạp hơn loài có vùng phân bố hẹp.
Câu 39. Một loài động vật, cho cá thể cái lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu được 
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 gồm 100% cá thể lông quăn, đen. Cho 
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 giao phối với nhau, thu được 
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 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể cái lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông thẳng, trắng : 5% cá thể đực lồng quăn, trắng : 5% cá thể đực lông thẳng, đen. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Các gen quy định các tính trạng đang xét đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.

II. Trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái ở 
[image: image37.wmf]1

F

 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

III. Nếu cho cá thể đực 
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 giao phối với cá thể cái lông thẳng, trắng thì thu được đời con có số cá thể cái lông quăn, đen chiếm 50%.

IV. Nếu cho cá thể cái 
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 giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng thì thu được đời con có số cá thể đực lông quăn, trắng chiếm 5%.

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 40. Cho phả hệ về sự di truyền bệnh ở người của một gia đình dưới đây:
[image: image40.png]



Bệnh bạch tạng do alen a nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, alen A quy định da bình thường; bệnh mù màu do alen m nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X quy định, alen M quy định nhìn màu bình thường. Biết rằng không có đột biến phát sinh ở tất cả các cá thế. Có bao nhiêu dự đoán dưới đây là đúng với phả hệ trên?

(1) Có 3 người biết chính xác kiểu gen về hai bệnh trong phả hệ trên.

(2) Cặp vợ chồng (5), (6) có thể sinh con gái mắc cả hai bệnh trên.

(3) Xác suất cặp vợ chồng (5), (6) sinh con đầu lòng là trai và mắc cả hai bệnh trên là 1/48.

(4) Xác suất cặp vợ chồng (5), (6) sinh con đầu lòng là gái không mang gen bệnh là 3/8


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Đáp án

	1-C
	2-C
	3-A
	4-B
	5-B
	6-B
	7-C
	8-B
	9-D
	10-B

	11-A
	12-D
	13-A
	14-A
	15-A
	16-C
	17-A
	18-B
	19-C
	20-B

	21-C
	22-C
	23-D
	24-B
	25-C
	26-A
	27-D
	28-D
	29-D
	30-D

	31-C
	32-A
	33-B
	34-C
	35-B
	36-D
	37-D
	38-D
	39-C
	40-C


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án C
Nhóm linh trưởng phát sinh ở đại Tân sinh.
Câu 2: Đáp án C
3 bộ ba làm nhiệm vụ kết thúc dịch mã là: 
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[image: image44.wmf]3

¢

, 
[image: image45.wmf]5

¢

UGA 
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Câu 3: Đáp án A
Kích thước của quần thể tỉ lệ nghịch với kích thước cơ thể của loài đó. Chuột có kích thước cơ thể nhỏ nhất nên có kích thước quần thể là lớn nhất.
Câu 4: Đáp án B
Từ 4 loại ribônuclêôtit: A, U, G, X có thể tạo ra: 
[image: image47.wmf]3

464

=

 bộ ba, trong đó có 3 bộ ba không mã hoá axit amin là: UAA, UAG, UGA ( Trong các nhóm đưa ra, nhóm gồm những bộ ba mã hoá các axit amin là: AUU, UAU, GUA, UGG.
Câu 5: Đáp án B
Trong quần thể có cấu trúc di truyền là: x AA : y Aa : z aa (x + y + z = 1). Gọi p là tần số alen A, ta có: 
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Theo bài ra, ta lại có y = 0,4 ; z = 0,5 ( x = 0,l ( 
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Câu 6: Đáp án B
Vật chất di truyền chủ yếu ở vùng nhân của tế bào vi khuẩn là ADN.
Câu 7: Đáp án C
Phép lai có tỉ lệ phân li kiểu gen theo tỉ lệ 1 : 1 là: Aa ( aa ( 1Aa : 1aa.
Câu 8: Đáp án B
- A loại vì phép lai 
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 cho đời con phân li kiểu hình theo tỉ lệ: 1 trội-trội : 2 trội-lặn : 1 lặn-trội.

- B chọn vì phép lai 
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 cho đời con phân li kiểu hình theo tỉ lệ: 3 trội-lặn : 1 lặn-lặn.

- C loại vì phép lai 
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 cho đời con phân li kiểu hình theo tỉ lệ: 1 trội-trội: 1 lặn-trội.

- D loại vì phép lai 
[image: image53.wmf]ABAb

Abab

´

 cho đời con phân li kiểu hình theo tỉ lệ: 1 trội-trội : 1 trội-lặn.
Câu 9: Đáp án D
- I, II sai vì cùng một cường độ như nhau thì cường độ quang hợp của các loài cây khác nhau là khác nhau.

- III đúng, vì ngô, cao lương là thực vật C4 còn xương rồng là thực vật CAM nên pha tối của 3 loài này đều có chu trình Canvin và chu trình C4

- IV sai vì thực vật CAM không có lục lạp bao bó mạch. Chỉ có thực vật C4 mới có lục lạp bao quanh bó mạch.

Vậy chỉ có một phát biểu đúng.
Câu 10: Đáp án B
Hiện nay với phương pháp nuôi cấy mô thì người ta có thể tạo ra nhiều cây có kiểu gen giống nhau và giống với cây hoa ban đầu một cách nhanh chóng vì quá trình nuôi cấy mô là hình thức sinh sản vô tính, cây con có kiểu gen giống nhau và giống với kiểu gen của cây mẹ.
Câu 11: Đáp án A
Theo thuyết tiến hóa hiện đại, thì nhân tố tiến hóa “giao phối không ngẫu nhiên” chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể. Còn các nhân tố tiến hóa “đột biến, chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên” đều làm thay đổi cả tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
Câu 12: Đáp án D
Hô hấp của thực vật thải ra 
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 kết hợp với nước vôi trong 
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Câu 13: Đáp án A
- Khí cacbônic là thành phần chính của khí nhà kính, đây là tác nhân chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính 

( 1 đúng

- Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng muối amôn và muối nitrat (  sai

- Khi đi vào chu trình, phần lớn phôtpho thường thất thoát và theo các dòng sông ra biển, lắng đọng xuống đáy biển sâu dưới dạng trầm tích ( 3 đúng

- Chu trình nước có vai trò quan trọng trong quá trình điều hoà khí hậu ( 4 đúng.

Vậy số nhận định đúng là 3.
Câu 14: Đáp án A
- A đúng, chọn lọc tự nhiên là nhân tố định hướng trong tiến hóa.

- B sai vì chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình chứ không phải kiểu gen.

- C sai vì khi môi trường không thay đổi thì chọn lọc tự nhiên vẫn không ngừng tác động.

- D sai vì chọn lọc tự nhiên không tạo ra kiểu gen mới.
Câu 15: Đáp án A
Theo thuyết tiến hoá hiện đại, thì các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm cho một alen dù có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi quần thể.
Câu 16: Đáp án C
- I, II, IV là những phát biểu đúng

- III là phát biểu sai vì hô hấp sáng chỉ xảy ra ở nhóm thực vật C3.

Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 17: Đáp án A
Trong các ý đưa ra, những đặc trưng cơ bản của quần xã bao gồm: độ đa dạng ; độ thường gặp ; loài ưu thế và loài đặc trưng. Vậy phương án cần chọn là: 1, 2, 3, 6.
Câu 18: Đáp án B
Chu kì hoạt động của tim theo thứ tự bắt đầu là pha co tâm nhĩ rồi đến pha co tâm thất cuối cùng là pha dẫn chung.
Câu 19: Đáp án C
- Vì sinh cảnh của quần xã là một yếu tố có giới hạn nên khi quần xã càng đa dạng (số lượng loài càng lớn) thì số lượng cá thể của mỗi loài sẽ càng giảm ( 1 sai

- Ở các quần xã trên cạn, thực vật có hạt thường có khu phân bố rộng, số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn và hoạt động của chúng chi phối đến nhiều loài sinh vật khác nên đây thường là các loài ưu thế ( 2 đúng

- Loài chủ chốt có vai trò kiểm soát và khống chế sự phát triển của các loài khác, đây thường là vật ăn thịt đầu bảng ( 3 đúng

- Loài thứ yếu đóng vai trò thay thế cho loài ưu thế khi nhóm này suy vong vì nguyên nhân nào đó ( 4 đúng

- Mức đa dạng của quần xã phụ thuộc vào các nhân tố sinh thái như: sự cạnh tranh giữa các loài, mối quan hệ con mồi ( vật ăn thịt và mức độ thay đổi của môi trường vô sinh ( 5 đúng.

Vậy số nhận định đúng là 4.
Câu 20: Đáp án B
- A sai vì cấu trúc tuổi của quần thể không ổn định và thay đổi theo điều kiện môi trường.

- B đúng

- C sai vì tuổi sinh thái là tính từ lúc sinh ra đến khi chết do các yếu tố sinh thái khác nhau.

- D sai vì nhóm tuổi sau sinh sản là nhóm tuổi già nên có xu hướng giảm dần kích thước theo thời gian.
Câu 21: Đáp án C
- A sai vì trong tự nhiên có 2 loại chuỗi thức ăn cơ bản: một loại khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng và một loại khởi đầu bằng sinh vật ăn mùn bã sinh vật.

- B sai vì càng về xích đạo (có vĩ độ bằng 0) chuỗi thức ăn càng dài hơn, phức tạp so với ở 2 cực nam và bắc có vĩ độ (90).

- C đúng.

- D sai vì quần xã càng đa dạng về thảnh phần loài thì các chuỗi thức ăn càng có nhiều mắt xích.
Câu 22: Đáp án C
- A sai vì sử dụng các phức hệ enzim khác nhau.

- B sai vì trong nhân tế bào của sinh vật nhân thực có quá trình nhân đôi và quá trình phiên mã.

- C đúng.

- D sai vì chỉ có 1 mạch gốc được dùng làm mạch khuôn.
Câu 23: Đáp án D
- (1) ( sai, vì nếu thay thế một cặp nuclêôtit ở vị trí nuclêôtit thứ ba của một bộ ba thì thường không ảnh hưởng đến dịch mã.

- (2) ( đúng, đột biến gen phát sinh các alen mới chưa có ở đời bố mẹ ( làm phong phú vốn gen của quần thể.

- (3) ( sai, vì đột biến điểm chỉ liên quan đến một cặp nuclêôtit.

- (4) ( đúng.

Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 24: Đáp án B
- 1 đúng vì đột biến mất đoạn ở một NST thì sẽ tạo 2 loại giao tử: 50% giao tử bình thường : 50% giao tử đột biến.

- Tương tự ý I ta có ý II đúng.

- Một cơ thể bị đột biến đảo đoạn ở 2 NST thuộc 2 cặp khác nhau

( Giao tử bình thường = 1/2.1/2 = 1/4 ( Giao tử đột biến = 1 ( 1/4 = 3/4 = 75% ( III đúng

- Tương tự, đột biến mất đoạn ở ba NST thuộc ba cặp khác nhau

( Giao tử hình thường = 1/2.1/2.1/2 = 1/8 ( IV đúng

Vậy có 4 phát biểu đúng.
Câu 25: Đáp án C
Theo lý thuyết, 5 tế bào sinh dục đực sau giảm phân sẽ tạo ra: 5.4 = 20 giao tử. Điều này đồng nghĩa với việc chúng có thể tạo ra tối đa 20 loại giao tử (nếu ở mỗi tế bào sinh dục đều xảy ra hoán vị gen và cho các giao tử khác loại so với những tế bào sinh dục còn lại). Tuy nhiên, vì kiểu gen 
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 chỉ có thể tạo ra tối đa: 4(Ab; aB; ab; AB).2(D; d).2(E; e) = 16 giao tử nên 5 tế bào sinh dục đực mang kiểu gen 
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 chỉ có thể tạo ra tối đa 16 loại giao tử.
Câu 26: Đáp án A
- A sai vì trong quá trình dịch mã đến khi gặp tín hiệu kết thúc (bộ ba kết thúc trên phân tử mARN) thì quá trình dịch mã dừng lại ( không có sự kết cặp các các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung ở bộ ba kết thúc trên mARN.

- B đúng, vì quá trình nhân đôi tạo ra 2 ADN con, giống nhau và có số nuclêôtit bằng ADN mẹ ban đầu.

- C đúng, vì quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở pha S của kì trung gian.

- D đúng ( đúng, phiên mã là tổng hợp mARN, diễn ra theo nguyên tắc bổ sung A ( U, T ( A,
 G ( X, X ( G.
Câu 27: Đáp án D
- A, B, C là những phát biểu đúng.

- D là phát biểu sai vì ở rừng mưa nhiệt đới, kiểu phân bố theo chiều thẳng đứng gặp cả ở thực vật và động vật.
Câu 28: Đáp án D
- A sai vì trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng có thể có nhiều loài sinh vật (mắt xích chung).

- B sai vì bậc dinh dưỡng cấp 1 là sinh vật sản xuất.

- C sai vì hệ sinh thái nhân tạo thường có lưới thức ăn đơn giản hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.

- D đúng.
Câu 29: Đáp án D
Vì cây mang kiểu gen AaBBccDd nên các hạt phấn hay giao tử của cây là: AbD, Abd, abD, abd

( Khi lấy các hạt phấn của cây này nuôi trong môi trường nhân tạo thành cây đơn bội rồi cho lưỡng bội hoá thì có thể tạo ra các cây lưỡng bội mang kiểu gen theo bảng sau:

	Hạt phấn
	Cây lưỡng bội

	AbD
	AAbbDD

	Abd
	AAbbdd

	abD
	aabbDD

	abd
	aabbdd


Vậy không xuất hiện cây lưỡng bội có kiểu gen là aaBBDD.
Câu 30: Đáp án D
A: đỏ 
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 a: trắng

Hạt phấn cây hoa đỏ có thể có kiểu gen AA hoặc Aa

Noãn cây hoa đỏ được thụ phấn có thể có kiểu gen AA hoặc Aa 

- A đúng vì nếu AA ( AA ( Đời con có thể có 1 loại kiểu gen và 1 loại kiểu hình.

- B đúng vì nếu AA ( Aa ( Đời con có thể có 2 loại kiểu gen và 1 loại kiểu hình.

- C đúng vì nếu Aa ( Aa ( Đời con có thể có 3 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình.

- D sai vì không có trường hợp nào thỏa mãn.
Câu 31: Đáp án C
- Gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, X là số lần nguyên phân, theo bài ra ta có số NST môi trường cung cấp trong đợt nguyên phân là: 
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; mặt khác, khi các tế bào con lớn lên, bước vào thời kì chín và trải qua quá trình giảm phân (nhân đôi một lần) tạo giao tử, giai đoạn này cần môi trường cung cấp 608 NST đon 
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 ( nhận định 2 đúng ; 3 sai.

- Hiệu suất thụ tinh của giao tử là 25% và kết quả đã tạo ra 4 hợp tử ( số giao tử tạo thành sau giảm phân là 
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 số tế bào sinh dục chín ( Mỗi tế bào sinh dục chín sau giảm phân chỉ tạo ra một giao tử ( Tế bào sinh dục sơ khai ban đầu thuộc giới cái ( 1 sai; 4 sai.

Vậy số nhận định đúng là 1.
Câu 32: Đáp án A
A: đỏ 
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 a: trắng

(P): 25% cây hoa đỏ và 75% cây hoa trắng = 0,25 (AA : Aa) : 0,75 aa

Gọi x là tỉ lệ dị hợp trong quần thể ban đầu ta có 

( P : 0,25 (AA : Aa) : 0,75 aa = 1 ( (0,25 ( x) AA : x Aa : 0,75 aa = 1

Tự thụ phấn qua 2 thế hệ.

( TỈ lệ kiểu gen Aa
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Tỉ lệ kiểu gen AA 
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- Theo đề bài thì tỉ lệ hoa đỏ sau hai thế hệ tự thụ phấn chiếm tỉ lệ 17,5% nên ta có phương trình sau:
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Vậy trong tổng số cây hoa đỏ ở (P), cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ là 
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	Note 20

Quần thể tự phối

- Đối với quần thể tự thụ phấn (tự phối): Tức là kiểu gen nào thì thụ phấn với chính kiểu
 gen đó, không được tách riêng từng cặp gen như đối với quần thể giao phối.

- Giả sử quần thể tự thụ ban đầu dạng 
[image: image69.wmf](

)

(

)

(

)

xAAyAazaa1

++=

. Gọi n là số thế hệ tự thụ phấn.

+ Tỉ lệ kiểu gen Aa 
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+ Tỉ lệ kiểu gen AA 
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+ Tỉ lệ kiểu gen aa 
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Câu 33: Đáp án B
- I sai vì đột biến NST làm thay đổi số lượng gen trong nhân tế bào chứ không làm thay đổi số lượng gen trên NST.

- II, III, IV đúng.

Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 34: Đáp án C
 Thực hiện phép lai: 
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- Alen A và b nằm cách nhau 20 cM ( hoán vị gen xảy ra ở hai bên với tần số 20%.

Tỉ lệ cây lá xanh, quả hồng, hạt đen 
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  thu được ở đời 
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  là (50% + % lá đốm, quả trắng - % lá xanh, quả đỏ). % hạt đen.
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 ( 1 đúng.

- Tỉ lệ cá thể mang kiểu gen đồng hợp về cả ba gen đang xét ở đời 
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  là:
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 ( 2 đúng.

- Hạt đen ở 
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 có kiểu gen 
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 ( 100% cây có kiểu hình lá đốm, quả đỏ, hạt đen ở 
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 thuộc giống đực ( 3 đúng

- Tỉ lệ cây lá xanh, quả trắng, hạt nâu thuần chủng:
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 ở 
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 là 
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 ( 4 sai.
Câu 35: Đáp án B
- Theo lý thuyết, phép lai: ♂ AaBb ( ♀ aaBb cho đời 
[image: image85.wmf]1

F

 có tỉ lệ phân ly kiểu gen là: 1AaBB : 2AaBb : 1Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb ( 4 đúng

- Đời 
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 sau khi tứ bội hoá sẽ có kiểu gen là 1AAaaBBBB ; 2AAaaBBbb ; 1AAaabbbb ; 1aaaaBBBB, 2aaaaBBbb ; 1aaaabbbb ( 1 đúng.

- Nếu trong quá trình giảm phân ở bố (mang kiểu gen AaBb), cặp Aa không phân li trong giảm phân 1, các hoạt động khác diễn ra bình thường thì bố sẽ tạo ra các loại giao tử là AaB ; Aab ; B ; b. Mẹ (mang kiểu gen aaBb) giảm phân bình thường sẽ tạo ra các loại giao tử là aB ; ab ( Số loại kiểu gen tối đa ở đời con là 2. 3 = 6 (1AaaBB ; 2AaaBb ; 1Aabb ; 1aBB ; 2aBb ; 1abb) ( 2 sai.

- Nếu trong quá trình giảm phân ở bố (mang kiểu gen AaBb), cặp Bb không phân li trong giảm phân 1, các hoạt động khác diễn ra bình thường thì bố sẽ tạo ra các loại giao tử là ABb ; aBb ; A; a. Trong giảm phân ở mẹ (mang kiểu gen aaBb), cặp Bb không phân li trong giảm phân 2, các hoạt động khác diễn ra bình thường thì các loại giao tử được tạo ra từ cơ thể mẹ là (aBB ; abb ; a) ( Số loại kiểu gen tối đa ở đời con là 2. 6 = 12 (1AaBBBb ; 1AaBbbb ; 1AaBb ; 1aaBBBb ; 1aaBbbb ; 1aaBb ; 1AaBB ; 1Aabb ; 1Aa ; 1aaBB ; 1aabb ; 1aa) ( 3 đúng

Vậy số nhận định đúng là 3.
Câu 36: Đáp án D
- Các cá thể đồng hợp trội và dị hợp trong quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,4AA : 0,2Aa (cho giao tử với tỉ lê: 
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) ( Khi các cá thể này giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì ở đời con, tỉ lệ thể đồng hợp lặn (aa) thu được ở đời sau là: 
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 ( I đúng.

- Quần thể ban đầu có tần số alen A = 0,4 + 0,5.0,2 = 0,5 ; a = 1 ( 0,5 = 0,5 ( Khi cho quần thể ban đầu giao phấn ngẫu nhiên qua 2 thế hệ thì 
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 có thành phần kiểu gen là: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa ( Khi cho 
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 tự thụ phấn qua 2 thế hệ thì tỉ lệ thể đồng hợp ở thế hệ 
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 chiếm tỉ lệ: 
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 ( II đúng.
- Vì quá trình tự thụ phấn không làm thay đổi tần số alen ( Khi tự thụ phấn liên tiếp qua 5 thế hệ, tần số alen A ở thế hệ 
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 vẫn là 0,5 ( III sai

- Khi loại bỏ thể đồng hợp trội ra khỏi quần thể ban đầu, quần thể mới sẽ có thành phần kiểu gen là: 0,2Aa : 0,4aa ( tần số alen A và a lần lượt là 
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 và 
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 ( IV sai.
Vậy số nhận định đúng là 2.
Câu 37: Đáp án D
Mỗi tính trạng do 1 cặp gen quy định và 
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 có 100% thân cao, lá nguyên ( Thân cao là trội so với thân thấp; lá nguyên trội so với lá xẻ và 
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 dị hợp 2 cặp gen.

Quy ước: A: thân cao; a: thân thấp; B: lá nguyên; b: lá xẻ.

- Đời Fa thu được tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1 = (1 : 1)(1 : 1) ( Các gen phân li độc lập.

( 
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 có kiểu gen là AaBb ( P có kiểu gen AABB ( aabb


- A sai vì cây thân thấp, lá nguyên có kiểu gen là: aaBb giảm phân cho 2 loại giao tử là aB, ab

- B sai vì cây 
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 tự thụ phấn : AaBb ( AaBb ( 
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: thân cao, lá xẻ (A(bb) = 3/4.1/4 = 3/16

- C sai vì cây thân cao, lá xẻ ở Fa có kiểu gen là Aabb (đồng hợp tử 1 cặp gen)

- D đúng, thân cao, lá nguyên ở Fa và thân cao, lá nguyên ở 
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 đều có kiểu gen là AaBb.
Câu 38: Đáp án D
- A sai ở từ “luôn”.
- B sai vì nếu nhóm tuổi đang sinh sản có số lượng cá thể ít hơn số lượng cá thể trước sinh sản thì quần thể mới đang phát triển.

- C sai ở từ “sẽ diệt vong”

- D đúng.
Câu 39: Đáp án C
Xét riêng từng cặp tính trạng ta thấy ở 
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- Quăn/thẳng = 3 : 1 ( Lông quăn là tính trạng trội so với lông thẳng

- Đen/trắng = 3 : 1 ( Lông đen là tính trạng trội so với lông trắng

Quy ước : A quy định lông quăn, a quy định lông thẳng

B quy định lông đen, b quy định lông trắng

- Tính trạng màu lông phân bố không đều ở hai giới (tất cả các con cái đều có kiểu hình lông quăn, đen trong khi con đực có nhiều loại kiểu hình ( Hai cặp tính trạng này di truyền liên kết với giới tính, gen nằm trên NST X ( I đúng

- 
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 có tỉ lệ kiểu hình 20% cá thể đực lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông thẳng, trắng : 5% cá thể đực lông quăn, trắng : 5% cá thể đực lông thẳng, đen ( có hoán vị gen

Tần số hoán vị gen 
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 ( II sai vì con đực có kiểu gen 
[image: image105.wmf]AB

XY

 nên không xảy ra hoán vị gen ở con đực 
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 có kiểu gen là 
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- Cho cá thể đực 
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 giao phối với cá thể cái lông thẳng, trắng 
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 ta có sơ đồ lai như sau:
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 ( lông quăn, đen chiếm 50% ( III đúng

- Cho cá thể cái 
[image: image112.wmf]1

F

 giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng ta có sơ đồ lai:
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: 
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( Số cá thể đực lông quăn, trắng là: 
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 ( IV đúng.

Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 40: Đáp án C
A: bình thường 
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 a: bạch tạng; M: bình thường 
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 m: mù màu

Xét riêng từng bệnh ta có:

* Bệnh bạch tạng

- Bên vợ:

Nhận thấy (8) bị bạch tạng nên (8) có kiểu gen: aa ( (3), (4) phải cho giao tử a, mà (3), (4) có kiểu hình bình thường ( Kiểu gen của (3), (4) là: Aa ( Aa ( 1AA : 2Aa : 1aa ( Kiểu gen của (6) hay kiểu gen của người vợ là: (1/3 AA : 2/3 Aa) hay (2/3A : l/3a)

- Bên chồng:
Nhận thấy (2) bị bạch tạng nên (2) có kiểu gen: aa, mà (5) có kiểu hình bình thường, (5) nhận 1 giao tử a từ mẹ (2) nên ( Kiểu gen của (5) hay kiểu gen của người chồng : Aa

Phép lai của 2 vợ chồng trên là: (5) ( (6): (1/2A : l/2a) ( (2/3A : l/3a) ( 2/6AA : 3/6Aa : l/6aa

( Vậy con sinh ra bị bệnh bạch tạng với xác suất = 1/2.1/3= 1/6; Con sinh ra bình thường về bệnh bạch tạng là 1 ( 1/6 = 5/6

* Bệnh mù màu:

Ta thấy (7) bị mù màu nên kiểu gen của (7) là: 
[image: image120.wmf]m
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 ( (7) nhận giao tử 
[image: image121.wmf]m
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 từ mẹ (3) ( Mẹ (3) bình thường nên kiểu gen của (3) là: 
[image: image122.wmf]Mm
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. Bố (4) bình thường nên có kiểu gen là: 
[image: image123.wmf]M
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 ( Phép lai của (3) và (4): 
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( Kiểu gen của (6) là: 
[image: image125.wmf](
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; (5) bình thường nên có kiểu gen là: 
[image: image126.wmf]M
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P: chồng (5) X (vợ 6)


[image: image127.wmf](
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( Con trai mù màu với xác suất là: 1/2.1/4 = 1/8
( Con gái không mang gen bệnh là 
[image: image128.wmf]MM
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: 1/2.3/4 = 3/8

( Xác suất cặp vợ chồng trên sinh con đầu lòng là trai và mắc cả hai bệnh trên là: 
[image: image129.wmf]M
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 ( (3) đúng

( Xác suất cặp vợ chồng (5), (6) sinh con đầu lòng là gái không mang gen bệnh: 
[image: image130.wmf]MM
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  ( (4) đúng

- (2) sai vì con bố bình thường về bệnh mù màu thì con gái không bị bệnh mù màu nên cặp vợ chồng (5) (6) không thể sinh được con gái mắc cả hai bệnh được.

- (1) đúng vì đã biết chính xác kiểu gen của 3 người về 2 bệnh trên là (3), (4), (5).
Vậy có 3 dự đoán đúng.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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